
THỨ TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT 

ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

1
Hoạt động trải 

nghiệm

SHDC: Hoạt động vui Trung thu. HĐGDTCĐ: Lập bảng 

theo dõi việc làm của em để xây dựng hình ảnh của bản 

thân. Thực hành giao tiếp phù hợp với bạn bè.

Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

2 Tiếng Anh Unit Starter - Hello! (lesson 5)
Phan Thị Ngọc 

Hồng

https://meet.google.co

m/jcx-fgkf-kai

3 Tiếng Việt Bài1: Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng ( Tiết 1,2 )
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

4 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2 )
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)

Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi – Son – La

4.Nhạc cụ:

–Thanh phách, tambourine, vận động cơ thể

–Thực hành đệm cho bài hát Ngày mùa vui

Nguyễn Hoàng 

Phúc

meet.google.com/zqn-

tshc-avm

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN
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KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 3 (04/10/2021 - 08/10/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc
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2
Giáo dục thể 

chất
Học 2 động tác chân, động tác lườn Nguyễn Đức Tài

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

3 Tiếng việt
Viết chữ hoa B. Bạn bè sum họp ( Tiết 3 ). Từ chỉ hoạt 

động. Câu kiểu Ai làm gì? ( Tiết 4 )

Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

4 Tiếng Việt Bài 2: Đọc Làm việc thật là vui ( Tiết 1 )
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

 

1
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
Bài 1: tiết 3: Đại dương trong mắt em Vũ Thị Lan

https://meet.google.co

m/mic-uwnb-svr

2 Tiếng Việt
Nghe - viết Làm việc thật là vui (Tiết 2). Bảng chữ cái. 

phân biệt s/x, en/eng (Tiết 2)

Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

3 Toán Điểm - Đoạn thẳng
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

4 Anh Văn Unit Starter - Hello!  (lesson 6)
Phan Thị Ngọc 

Hồng

https://meet.google.co

m/jcx-fgkf-kai

1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ bạn bè (Tiết 3). 
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu
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2 Tiếng Việt Nói lời đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi (Tiết 4)
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

3 Toán Tia số - Số liền trước, số liền sau.
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

4 Đạo Đức Nhận lỗi và sửa lỗi ( Tiết 1 )
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

1 Tiếng Việt Nói, viết lời cảm ơn (Tiết 5)
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

2 Tiếng Việt Đọc 1 bài thơ về trẻ em (Tiết 6)
Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

3
Tự nhiên xã 

hội
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết1)

Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu

4
Hoạt động 

trải nghiệm
Múa hát tập thể theo chủ đề "Em và mái trường mến yêu".

Nguyễn Kiều 

Bích Phượng

https://meet.google.co

m/qho-dpzc-nyu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

THỨ TIẾT

MÔN HỌC /

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

1
Hoạt động trải 

nghiệm

HĐGDTCĐ: Lập bảng theo dõi 

việc làm của em để xây dựng 

hình ảnh của bản thân. 

Thực hành giao tiếp phù hợp với 

bạn bè.

 Hoàng Thị 

Phương 
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

2 Tiếng Việt Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng
 Hoàng Thị 

Phương 
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT9

3 Tiếng Việt 

Viết chữ hoa B, Bạn bè sum họp 

Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai 

làm gì?

 Hoàng Thị 

Phương 
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT9

4 Toán Em làm được những gì?
 Hoàng Thị 

Phương 
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT9

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 3 (04/10/2021 - 08/10/2021)
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1 Tiếng Việt
Đọc Làm việc thật là vui

 Hoàng Thị 

Phương 
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

2
( Nghệ thuật ) Âm 

nhạc 

Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi – Son – 

La

4.Nhạc cụ:

–Thanh phách, tambourine, vận 

động cơ thể

–Thực hành đệm cho bài hát 

Nguyễn 

Hoàng Phúc
meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 Giáo dục thể chất 
Học 2 động tác chân, động tác 

lườn

Nguyễn đức 

Tài

4 Tiếng Anh Unit Starter : Hello - Lesson 5
Nguyễn Thị 

Ngọc Nga
4316353526 608704

https://us04web.zoom.us/j/4316353

526?pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva

3g4Ly9tNG5Edz09

1 Tiếng Việt 

Nghe-viết Làm việc thật là vui

Bảng chữ cái. Phân biệt s/x, 

en/eng

Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

2
( Nghệ thuật ) Mĩ 

thuật

Bài 1 tiết 3: Đại dương trong 

mắt em
Vũ Thị Lan

3 Toán Điểm- Đoạn thẳng
Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

4 Tiếng Anh Unit Starter : Hello - Lesson 6
Nguyễn Thị 

Ngọc Nga
4316353526 608704

https://us04web.zoom.us/j/4316353

526?pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva

3g4Ly9tNG5Edz09
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1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Bạn bè
Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

2 Tiếng Việt
Nói và đáp lời chúc mừng, lời 

khen ngợi

Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

3 Toán Tia số - Số liền trước, số liền sau
Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

4 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi 
Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

1 Tiếng Việt Nói, viết lời cảm ơn
Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

2 Tiếng Việt Đọc 1 bài thơ về trẻ em
Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

3 Tự nhiên xã hội
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 

(Tiết 1)

Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09

4
Hoạt động trải 

nghiệm

Múa hát tập thể theo chủ đề " 

Em và Mái trường mến yêu "      

Hoàng Thị 

Phương
8329446149 123456

https://zoom.us/j/8329446149?pwd

=L3BPRzJWV0JtQXFKRXo4cUNr

ZHVoUT09
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